
 

 

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 1 

 
Thứ, 

ngày, 

tháng 

 

Buổi 

 

Môn 

 

Đầu bài giảng dạy 

 

Ghi chú 

 

Thứ 2 

6/9 

 

 

 

Chiều 

 

Tiếng Việt Làm quen với trường lớp, bạn bè; làm quen với đồ 

dùng học tập. (Tiết 1, 2) 

 

Dạy trực tiếp 

Toán Bài 1: Vị trí quanh ta. 

Tiếng Việt Làm quen với tư thế đọc, viết, nói, nghe. (Tiết 3, 4) 

 

Thứ 3 

7/9 

 

 

Sáng 

 

  

Dạy TKB như chiều thứ hai 

 

Dạy trực tiếp 

 

Thứ 4 

8/9 

 

 

 

Chiều 

 

Tiếng Việt Làm quen với các nét viết cơ bản, các chữ số và dấu 

thanh. Làm quen với bảng chữ cái. (Tiết 5, 6) 

 

 

Dạy trực tiếp Toán Bài 2: Nhận biết các hình. 

Tiếng Việt Làm quen với các nét viết cơ bản, các chữ số và dấu 

thanh. Làm quen với bảng chữ cái. (Tiết 7,8) 

 

Thứ 5 

9/9 

 

Sáng 

 

 Dạy TKB như chiều thứ tư 
 

Dạy trực tiếp 

 

 

 

Tối 

 

TNXH Bài 1: Kể về gia đình. (Tiết 1)  

 

Dạy trực tuyến 
Âm nhạc Học hát: Lá cờ Việt Nam. 
Mĩ thuật Mĩ thuật quanh ta. 
Đạo đức Bài 1: Em với nội quy trường lớp. (Tiết 1) 

 

Thứ 6 

10/9 

 

Sáng 

 

Tiếng Việt Làm quen với các nét viết cơ bản, các chữ số và dấu 

thanh. Làm quen với bảng chữ cái. (Tiết 9, 10) 

 

Dạy trực tiếp 

Toán Bài 3: Luyện tập. 

Tiếng Việt Luyện đọc, viết các nét cơ bản. (Tiết 11,12) 

 

Thứ 7 

11/9 

 

Sáng 

 

  

Dạy TKB như sáng thứ sáu 

 

Dạy trực tiếp 

 

 

Tối 

GDTC Giới thiệu chương trình – Tổ chức lớp. 

Các tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ. (Tiết 1) 

 

 

Dạy trực tuyến TNXH Bài 1: Kể về gia đình. (Tiết 2) 

HĐTN Dạy theo chủ đề: Làm quen với thầy cô, bạn bè. 

HĐTN Sinh hoạt lớp: Xây dựng nội quy lớp học. 

ATGT: Bài 1: Đường em tới trường. 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 2 

 
Thứ, 

ngày, 

tháng 

 

Buổi 

 

Môn 

 

Đầu bài giảng dạy 

 

Ghi chú 

 

Thứ 2 

13/9 

 

 

Chiều 

 

Tiếng Việt Bài 1: A a (Tiết 1, 2)  

Dạy trực tiếp Toán Bài 4: Các số 1, 2, 3 

Tiếng Việt Bài 2: B b. Dấu huyền (Tiết 3) 
Tiếng Việt Bài 2: B b. Dấu huyền (Tiết 4) 

 

Thứ 3 

14/9 

 

 

Sáng 

 

  

Dạy TKB như chiều thứ hai 

 

Dạy trực tiếp 

 

Thứ 4 

15/9 

 

 

Chiều 

Tiếng Việt Bài 3: C c. Dấu sắc (Tiết 5, 6)  

Dạy trực tiếp Toán Bài 5: Luyện tập 
Tiếng Việt Bài 4: E e Ê ê. (Tiết 7) 

Tiếng Việt Bài 4: E e Ê ê (Tiết 8) 

 

Thứ 5 

16/9 

 

Sáng 

 

 Dạy TKB như chiều thứ tư 
 

Dạy trực tiếp 

 

Tối 

 

GDTC Các tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ. (Tiết 2, 3)  

 

Dạy trực tuyến 
Âm nhạc Ôn bài hát: Lá cờ Việt Nam. 
Mĩ thuật Mĩ thuật quanh ta. (Tiết 2) 
Đạo đức Bài 1: Em với nội quy trường lớp. (Tiết 2) 

 

Thứ 6 

17/9 

 

Sáng 

 

Tiếng Việt Bài 5: Ôn tập. Kể chuyện. (Tiết 9)  

Dạy trực tiếp Tiếng Việt Bài 5: Ôn tập. Kể chuyện. (Tiết 10) 
Toán Bài 6: So sánh các số trong phạm vi 3 

Tiếng Việt Luyện tập. (Tiết 11, 12) 

 

Thứ 7 

18/9 

 

Sáng 

 

  

Dạy TKB như sáng thứ sáu 

 

Dạy trực tiếp 

 

 

Tối 

TNXH Bài 2: Ngôi nhà của em. (Tiết 1)  

 

Dạy trực tuyến 
TNXH Bài 2: Ngôi nhà của em. (Tiết 2) 

HĐTN Dạy theo chủ đề: Chào hỏi và làm quen. 

HĐTN Sinh hoạt lớp: Thực hành nội quy của lớp, của 

trường. 

ATGT: Bài 2: Đèn tín hiệu giao thông. 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 3 

 
Thứ, 

ngày, 

tháng 

Buổi Môn Đầu bài giảng dạy Ghi chú 

Thứ 2 

20/9 
Chiều 

Tiếng việt Bài 6: O o. Dấu hỏi. (Tiết 1, 2) 

Dạy trực tiếp 
Toán Bài 7: Các số 4, 5, 6. 

Tiếng việt Bài 7: Ô ô. Dấu nặng. (Tiết 3) 

Tiếng việt Bài 7: Ô ô. Dấu nặng. (Tiết 4) 

Thứ 3  

21/9 
Sáng  Dạy TKB như sáng thứ 2 Dạy trực tiếp 

Thứ 4 

22/9 

Sáng 

Tiếng việt Bài 8: D d. Đ đ. (Tiết 5, 6) 

Dạy trực tiếp 
Toán Bài 8: Đếm đến 6. 

Tiếng việt Bài 9: Ơ ơ. Dấu ngã. (Tiết 7) 

Tiếng việt Bài 9: Ơ ơ. Dấu ngã. (Tiết 8) 

Chiều  Dạy TKB như sáng thứ 4 Dạy trực tuyến 

Thứ 5 

23/9 

Sáng 

Tiếng việt Bài 10: Ôn tập và kể chuyện. (Tiết 9, 10) 

Dạy trực tiếp 
Toán Bài 9: So sánh các số trong phạm vi 6. 

Tiếng việt Luyện tập. (Tiết 11) 

Tiếng việt Luyện tập. (Tiết 12) 

Tối 

GDTC 
Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm 

số. (Tiết 1, 2) 

Dạy trực tiếp Âm nhạc Chủ đề 1: Tổ quốc Việt Nam. 

Mĩ thuật Bài 2: Những chấm tròn thú vị. (Tiết 1) 

Đạo đức Bài 2: Gọn gàng ngăn nắp. (Tiết 1) 

Thứ 6 

24/9 
Sáng  Dạy TKB như sáng thứ 5 Dạy trực tiếp 

Thứ 7 

25/9 
Tối 

TNXH Bài 3: Đồ dùng trong nhà. (Tiết 1) 

Dạy trực tuyến 

TNXH Bài 3: Đồ dùng trong nhà. (Tiết 2) 

HĐTN 
Dạy theo chủ đề: Thực hành chào hỏi, làm 

quen. 

HĐTN 
Sinh hoạt lớp: Học bài hát truyền thống. 

ATGT: Bài 3: Đi bộ trên đường an toàn. 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 4 

 
Thứ, 

ngày, 

tháng 

Buổi Môn Đầu bài giảng dạy Ghi chú 

Thứ 2 

27/9 
Chiều 

Tiếng việt Bài 11: I I K k. (Tiết 1, 2) 

Dạy trực tiếp 
Toán Bài 10: Các số 7, 8, 9. 

Tiếng việt Bài 12: H h L l. (Tiết 3) 

Tiếng việt Bài 12: H h L l. (Tiết 4) 

Thứ 3  

28/9 
Sáng  Dạy TKB như sáng thứ 2 Dạy trực tiếp 

Thứ 4 

29/9 

Sáng 

Tiếng việt Bài 13: U u Ư ư. (Tiết 5, 6) 

Dạy trực tiếp 
Toán Bài 11: Đếm đến 9. 

Tiếng việt Bài 14: Ch ch Kh kh. (Tiết 7) 

Tiếng việt Bài 14: Ch ch Kh kh. (Tiết 8) 

Chiều  Dạy TKB như sáng thứ 4 Dạy trực tuyến 

Thứ 5 

30/9 

Sáng 

Tiếng việt Bài 15: Ôn tập và kể chuyện. (Tiết 9, 10) 

Dạy trực tiếp 
Toán Bài 12: Luyện tập. 

Tiếng việt Luyện tập. (Tiết 11) 

Tiếng việt Luyện tập. (Tiết 12) 

Tối 

GDTC 
Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm 

số. (Tiết 3, 4) 

Dạy trực tiếp Âm nhạc Chủ đề 2: Thiên nhiên. 

Mĩ thuật Bài 2: Những chấm tròn thú vị. (Tiết 2) 

Đạo đức Bài 2: Gọn gàng ngăn nắp. (Tiết 2) 

Thứ 6 

1/10 
Sáng  Dạy TKB như sáng thứ 5 Dạy trực tiếp 

Thứ 7 

2/10 
Tối 

TNXH 
Bài 4: An toàn khi sử dụng đồ dùng trong nhà. 

(Tiết 1) 

Dạy trực tuyến 

TNXH 
Bài 4: An toàn khi sử dụng đồ dùng trong nhà. 

(Tiết 2) 

HĐTN Dạy theo chủ đề: Một ngày ở trường. 

HĐTN 

Sinh hoạt lớp: Các hoạt động trong giờ sinh 

hoạt lớp. 

ATGT: Bài 4: Ngồi an toàn trên các phương 

tiện giao thông. 

 



 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 5 

 
Thứ, 

ngày, 

tháng 

Buổi Môn Đầu bài giảng dạy Ghi chú 

Thứ 2 

4/10 
Chiều 

Tiếng việt Bài 16: M m N n. (Tiết 1, 2) 

Dạy trực tiếp 
Toán Bài 13: So sánh các số trong phạm vi 9. 

Tiếng việt Bài 17: G g Gi gi. (Tiết 3) 

Tiếng việt Bài 17: G g Gi gi. (Tiết 4) 

Thứ 3  

5/10 
Sáng  Dạy TKB như sáng thứ 2 Dạy trực tiếp 

Thứ 4 

6/10 

Sáng 

Tiếng việt Bài 18: Gh gh Nh nh. (Tiết 5, 6) 

Dạy trực tiếp 
Toán Bài 14: Luyện tập. 

Tiếng việt Bài 19: Ng ng Ngh ngh. (Tiết 7) 

Tiếng việt Bài 19: Ng ng Ngh ngh. (Tiết 8) 

Chiều  Dạy TKB như sáng thứ 4 Dạy trực tuyến 

Thứ 5 

7/10 

Sáng 

Tiếng việt Bài 20: Ôn tập và kể chuyện. (Tiết 9, 10) 

Dạy trực tiếp 
Toán Bài 15: Số 0. 

Tiếng việt Luyện tập. (Tiết 11) 

Tiếng việt Luyện tập. (Tiết 12) 

Tối 

GDTC 
Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, điểm 

số, dàn hàng, dồn hàng. (Tiết 1, 2) 

Dạy trực tiếp Mĩ thuật Sự kì diệu của đường nét. (Tiết 1) 

Âm nhạc Chủ đề 2: Thiên nhiên. 

Đạo đức Bài 3: Học tập và sinh hoạt đúng giờ. (Tiết 1) 

Thứ 6 

8/10 
Sáng  Dạy TKB như sáng thứ 5 Dạy trực tiếp 

Thứ 7 

9/10 
Tối 

TNXH Bài 5: Ôn tập chủ đề gia đình. (Tiết 1) 

Dạy trực tuyến 

TNXH Bài 5: Ôn tập chủ đề gia đình. (Tiết 2) 

HĐTN 
Dạy theo chủ đề: Những việc làm cho giờ học 

tích cực. 

HĐTN 
Sinh hoạt lớp: Rèn thói quen ở lớp. 

ATGT: Bài 5: Nhớ đội mũ bảo hiểm. 

 


